2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
THỎA THUẬN KHUNG MUA SẮM TẬP TRUNG
Số: 04/TTK/TCTHADS-HDĐA

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 2287/QĐ-BTP ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm “Mua sắm xe ô tô 16 chỗ chuyên dùng năm 2020 theo Đề án Đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan Thi hành án dân sự giai đoạn 2016 - 2020” của Tổng cục Thi hành án dân sự;
Căn cứ Quyết định số 951/QĐ-TCTHADS ngày 19/11//2020 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu “Mua sắm xe ô tô 16 chỗ chuyên dùng cho các đơn vị thuộc hệ thống Thi hành án dân sự năm 2020”;

Căn cứ Hồ sơ dự thầu gói thầu “Mua sắm xe ô tô 16 chỗ chuyên dùng cho các đơn vị thuộc hệ thống Thi hành án dân sự năm 2020” của Công ty Cổ phần ô tô Thành Công Đông Anh;

Căn cứ Biên bản thương thảo Thỏa thuận khung mua sắm tập trung số  04/TTTTK/TCTHADS-HĐĐA ngày 16/12/2020 giữa Tổng cục Thi hành án dân sự và Công ty Cổ phần ô tô Thành Công Đông Anh;
Căn cứ Quyết định số 1036/QĐ-TCTHADS ngày 17/12/2020 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm xe ô tô 16 chỗ chuyên dùng cho các đơn vị thuộc hệ thống Thi hành án dân sự năm 2020”,
Hôm nay, ngày 18 tháng 12 năm 2020, tại trụ sở Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư Pháp, số 58 - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội, chúng tôi gồm có:
I. Đơn vị mua sắm tập trung (Bên A)
Tên đơn vị: Tổng cục Thi hành án dân sự
Địa chỉ: Số 58 - 60 đường Trần Phú, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Mã số quan hệ với NSNN: 1108572
Điện thoại: 024.62739591


Fax: 024 6273 9630
Đại diện: Ông Nguyễn Quang Thái

Chức vụ: Tổng Cục trưởng.
II. Nhà thầu cung cấp tài sản (Bên B)
Tên đơn vị: Công ty cổ phần ô tô Thành Công Đông Anh
Đại diện là : Ông Phan Văn Tiến              Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: Tổ 25, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0243.5825888                Fax: 0243.9682377

Tài khoản: 113 0001 34894 

Tại: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Thăng Long
Mã số thuế: 0105441918
Hai bên đồng ý ký kết Thỏa thuận khung mua sắm tập trung (sau đây gọi tắt là Thỏa thuận khung) gói thầu: Mua sắm xe ô tô 16 chỗ chuyên dùng cho các đơn vị thuộc hệ thống Thi hành án dân sự năm 2020 (sau đây gọi là tài sản) với các nội dung như sau:

Điều 1. Danh mục tài sản cung cấp

1. Tên tài sản, thông số kỹ thuật và đơn giá tài sản cung cấp: (Chi tiết tại Phụ lục 01).
Màu sơn: trắng, bạc (Chi tiết tại Phụ lục 02).
2. Số lượng tài sản (Chi tiết tại Phụ lục 02).
3. Danh sách các đơn vị trực tiếp ký Hợp đồng mua sắm tài sản; Địa điểm giao tài sản (Chi tiết tại Phụ lục 02).
Điều 2. Giá bán tài sản

1. Tổng giá tiền của Thỏa thuận khung: 16.616.000.000 đồng
(Bằng chữ: Mười sáu tỷ, sáu trăm mười sáu triệu đồng chẵn).

Giá trên đã bao gồm Thuế GTGT, chi phí vận chuyển và nhân công lắp đặt tại đơn vị mua sắm tài sản.
2. Giá bán tài sản tương ứng với từng loại tài sản tại Điều 1 của Thỏa thuận khung: (Chi tiết tại Phụ lục 01).
Điều 3. Thanh toán, thanh lý Thỏa thuận khung

1. Thời hạn và phương thức thanh toán

Các đơn vị trực tiếp ký Hợp đồng mua sắm tài sản có trách nhiệm thanh toán tiền mua tài sản cho Bên B theo đúng thời hạn, phương thức thanh toán quy định trong Hợp đồng mua sắm tài sản và phù hợp với loại Hợp đồng trọn gói.
2. Tài khoản thanh toán
Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần ô tô Thành Công Đông Anh.

Tài khoản: 113 0001 34894 

Tại: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Thăng Long
3. Thanh lý
- Thỏa thuận khung được nghiệm thu, thanh lý khi Bên A nhận được đầy đủ các Hợp đồng mua sắm, Biên bản nghiệm thu, Thanh lý Hợp đồng mua sắm tài sản được ký giữa Bên B và đơn vị trực tiếp ký Hợp đồng mua sắm tài sản.

- Việc nghiệm thu, thanh lý Hợp đồng mua sắm tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật và Hợp đồng mua sắm tài sản đã ký giữa Bên B và đơn vị trực tiếp ký Hợp đồng mua sắm tài sản.

- Xử phạt do vi phạm Thỏa thuận khung và Hợp đồng mua sắm tài sản: Theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu và đề xuất của Hồ sơ dự thầu.
Điều 4. Thời gian và địa điểm bàn giao tài sản 

1. Thời gian bàn giao tài sản: Tối đa 20 ngày, kể từ ngày Thỏa thuận khung có hiệu lực.

2. Địa điểm bàn giao tài sản: (Chi tiết tại Phụ lục 02).
Tại trụ sở các Cục Thi hành án dân sự tỉnh được trang bị tài sản.
Điều 5. Bảo hành, hướng dẫn sử dụng tài sản

1. Điều kiện bảo hành

- Thời gian bảo hành được tính từ thời điểm ký Biên bản nghiệm thu giữa Bên B với đơn vị trực tiếp ký hợp đồng mua sắm tài sản; Bên B có trách nhiệm cung cấp hoặc thanh toán các dịch vụ bảo hành, bao gồm việc khắc phục sự cố tài sản do lỗi của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành.

- Chi tiết về chính sách bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất được ghi rõ trong sổ bảo hành kèm theo xe ô tô. 

2. Khi phát sinh nhu cầu bảo hành, đơn vị trực tiếp ký hợp đồng mua sắm tài sản liên hệ trực tiếp với các trung tâm bảo hành được ủy quyền của Hyundai Thành Công  Việt Nam (Danh sách các trung tâm bảo hành chi tiết theo phụ lục 06). 

3. Trường hợp, đơn vị trực tiếp ký hợp đồng mua sắm tài sản bàn giao tài sản cần bảo hành cho trung tâm bảo hành mà trung tâm bảo hành và Bên B không thể sửa chữa, khắc phục sự cố thì đơn vị trực tiếp ký Hợp đồng mua sắm tài sản có quyền đưa ra phương án giải quyết. Mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc sửa chữa, khắc phục do Bên B chi trả trên cơ sở chứng từ thực tế phát sinh được đơn vị trực tiếp ký Hợp đồng mua sắm tài sản gửi đến để thanh toán. Nếu Bên B không thanh toán trực tiếp khoản tiền này, Bên A sẽ yêu cầu Ngân hàng trích từ Bảo lãnh bảo hành chuyển vào tài khoản của đơn vị trực tiếp ký Hợp đồng mua sắm tài sản sau khi đơn vị trực tiếp ký Hợp đồng mua sắm tài sản báo cáo bằng văn bản về Bên A. Bên A sẽ yêu cầu Ngân hàng thanh toán cho các đơn vị 01 lần/1 quý (nếu có) vào thời điểm cuối mỗi quý.

4. Bão lãnh bảo hành

- Bên B (Công ty Cổ phần ô tô Thành Công Đông Anh) có nghĩa vụ nộp bảo lãnh bảo hành tài sản theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành (đơn vị thụ hưởng là Bên A) với giá trị tương đương 5% (năm phần trăm) tổng giá trị Thỏa thuận khung là 830.800.000VNĐ (Tám trăm ba mươi triệu, tám trăm nghìn đồng) trước khi ký Thanh lý Thỏa thuận khung với Bên A. 

- Hiệu lực của bảo lãnh bảo hành: 36 tháng, kể từ ngày hai bên ký Biên bản nghiệm thu tổng thể.

- Thời hạn giải tỏa bảo lãnh bảo hành: khi đủ 36, tháng kể từ ngày hai bên ký Biên bản nghiệm thu tổng thể.
5. Cơ chế thực hiện bảo hành và xử lý các vấn đề liên quan

- Việc bảo hành được thực hiện theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu và đề xuất của Hồ sơ dự thầu. Khi có thiết bị cần bảo hành, đơn vị liên hệ trực tiếp với các trung tâm bảo hành. Trường hợp đơn vị trực tiếp ký hợp đồng mua sắm tài sản có vương mắc với các trung tâm bảo hành, đơn vị liên hệ với Bên B để Bên B hướng dẫn, giải quyết theo địa chỉ sau:

Tên đơn vị: Công ty Cổ phần ô tô Thành Công Đông Anh;

Địa chỉ: Tổ 25, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0243.5825888                Fax: 0243.9682377
6. Thời hạn bảo hành: 36 tháng được tính từ ngày ký Biên bản nghiệm thu, bàn giao tài sản hoặc 100.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.
7. Hướng dẫn sử dụng tài sản

Bên B có trách nhiệm cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất và hướng dẫn các đơn vị trực tiếp ký Hợp đồng mua sắm tài sản sử dụng đầy đủ các công năng của tài sản cung cấp theo Thỏa thuận khung và Hợp đồng mua sắm tài sản. 
Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của các Bên có liên quan

1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

- Yêu cầu Bên B xây dựng kế hoạch liên hệ với các đơn vị trực tiếp ký Hợp đồng mua sắm tài sản để ký và thực hiện Hợp đồng mua sắm tài sản.

- Yêu cầu đơn vị trực tiếp ký Hợp đồng mua sắm tài sản từ chối tiếp nhận tài sản do Bên B cung cấp nếu phát hiện không đúng chủng loại tài sản quy định tại Thỏa thuận khung; yêu cầu Bên B khắc phục trong trường hợp giao tài sản không phù hợp với Hợp đồng mua sắm tài sản.

- Yêu cầu đơn vị trực tiếp ký Hợp đồng mua sắm tài sản ngừng thanh toán tiền mua tài sản khi có bằng chứng về việc buôn bán lừa dối; có bằng chứng về việc tài sản đang là đối tượng bị tranh chấp; hoặc có bằng chứng về việc Bên B đã giao tài sản không phù hợp với Hợp đồng mua sắm tài sản.

- Bên A hoặc đại diện của Bên A có quyền kiểm tra, thử nghiệm tài sản được cung cấp để đảm bảo tài sản đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của Thỏa thuận khung và Hợp đồng mua sắm tài sản. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm tài sản của Bên A không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác của Bên B theo Thỏa thuận khung và Hợp đồng mua sắm tài sản.

- Giám sát việc thực hiện Thỏa thuận khung và Hợp đồng mua sắm tài sản của Bên B trong khuôn khổ của Thỏa thuận khung, tham gia bàn giao, tiếp nhận tài sản, tiếp nhận, xử lý thông tin phản hồi từ các đơn vị trực tiếp ký Hợp đồng mua sắm tài sản.

- Thực hiện trách nhiệm của Chủ đầu tư, trách nhiệm của Bên mời thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B
- Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch và liên hệ với các đơn vị trực tiếp ký Hợp đồng mua sắm tài sản để ký và thực hiện Hợp đồng mua sắm tài sản.

- Chịu trách nhiệm bàn giao tài sản và chứng từ liên quan đến tài sản bàn giao theo đúng số lượng, chất lượng, thời gian, địa điểm và các điều khoản quy định khác của Thỏa thuận khung và Hợp đồng mua sắm tài sản.

- Bên B phải nêu rõ xuất xứ của tài sản; ký mã hiệu, nhãn mác của tài sản và các tài liệu kèm theo để chứng minh tính hợp lệ của tài sản.

- Bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại phát sinh do việc khiếu nại của bên thứ 3 về việc vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến tài sản mà Bên B đã cung cấp theo Thỏa thuận khung và Hợp đồng mua sắm tài sản.

- Bên B chịu trách nhiệm vận chuyển tài sản theo quy định trong Thỏa thuận khung và Hợp đồng mua sắm tài sản.

- Bên B phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết tài sản không phù hợp để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật theo Thỏa thuận khung và Hợp đồng mua sắm tài sản. Trường hợp Bên B không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các tài sản không phù hợp, Bên A có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết với mọi rủi ro và chi phí liên quan do Bên B chịu.

- Yêu cầu đơn vị trực tiếp ký Hợp đồng mua sắm tài sản thanh toán theo quy định của Hợp đồng và pháp luật hiện hành.

- Thực hiện đầy đủ các cam kết và nội dung khác đã ghi trong Hồ sơ dự thầu.

- Trong thời hạn bảo hành, Bên B có quyền từ chối bảo hành khi tài sản bị hỏng do bị phá hoại, sử dụng không đúng quy cách, tài sản đã được can thiệp, sửa chữa bởi đơn vị khác không phải Bên B, lý do thiên tai, chiến tranh.

- Bên B có thể chấm dứt Hợp đồng mua sắm tài sản mà không phải chịu bất cứ chi phí đền bù nào trong trường hợp đơn vị trực tiếp ký Hợp đồng mua sắm tài sản có các hành vi vi phạm cơ bản về Hợp đồng.

3. Quyền và nghĩa vụ của đơn vị trực tiếp ký Hợp đồng mua sắm tài sản

- Công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu, nội dung Thỏa thuận khung và ký kết Hợp đồng mua sắm tài sản với Bên B trên cơ sở Thỏa thuận khung.

- Từ chối tiếp nhận tài sản do Bên B cung cấp nếu phát hiện không đúng chủng loại tài sản quy định tại Thỏa thuận khung. Yêu cầu Bên B khắc phục trong trường hợp giao tài sản không phù hợp với Hợp đồng.

- Ngừng thanh toán tiền mua tài sản khi có bằng chứng về việc Bên B lừa dối, có bằng chứng về việc tài sản đang là đối tượng bị tranh chấp, hoặc có bằng chứng về việc Bên B đã giao tài sản không phù hợp với Hợp đồng mua sắm tài sản.

- Thanh toán cho Bên B theo giá Hợp đồng và phương thức thanh toán được quy định trong Hợp đồng mua sắm tài sản.

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết tại địa điểm giao nhận tài sản để Bên B tập kết và vận hành thử tài sản theo kế hoạch, tiến độ đã thỏa thuận trong Hợp đồng mua sắm tài sản.

- Bố trí cán bộ kiểm tra, tiếp nhận bàn giao tài sản, hồ sơ tài liệu và tiếp thu hướng dẫn sử dụng.

- Theo dõi, hạch toán, quản lý và sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Thông báo cho Bên A về các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng mua sắm tài sản, kết quả thực hiện Hợp đồng mua sắm tài sản đã ký với Bên B.

Điều 7. Hiệu lực của Thỏa thuận khung
- Thỏa thuận khung là cơ sở để đơn vị trực tiếp ký Hợp đồng mua sắm tài sản ký Hợp đồng mua sắm tài sản với nhà thầu cung cấp tài sản.

- Thỏa thuận khung có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký Thỏa thuận khung mua sắm tài sản.

- Trong vòng 3 ngày làm việc, kể từ ngày hai bên ký Thỏa thuận khung, Bên B phải cung cấp bảo đảm thực hiện Thỏa thuận khung theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành với giá trị và thời hạn hiệu lực như sau:
+ Giá trị bảo đảm thực hiện Thỏa thuận khung: 830.800.000VNĐ (Tám trăm ba mươi triệu, tám trăm nghìn đồng)
+ Thời hạn hiệu lực: 20 ngày kể từ ngày phát hành Bảo lãnh thực hiện Thỏa thuận khung. Nếu sau 20 ngày mà hai bên chưa ký nghiệm thu thanh lý Thỏa thuận khung thì Bên B phải tiến hành gia hạn bảo đảm thực hiện Thỏa thuận khung cho đến khi nghiệm thu thanh lý Thỏa thuận khung và Bên B chuyển sang nghĩa vụ bảo lãnh bảo hành theo quy định.

- Bên B không được hoàn trả bảo đảm thực hiện Thỏa thuận khung, Hợp đồng mua sắm tài sản trong trường hợp sau đây:

+ Từ chối thực hiện Thỏa thuận khung, Hợp đồng mua sắm tài sản khi Thỏa thuận khung, Hợp đồng mua sắm tài sản có có hiệu lực;

+ Vi phạm Thỏa thuận trong thỏa thuận khung, Hợp đồng mua sắm tài sản;

+ Thực hiện Hợp đồng mua sắm tài sản chậm tiến độ do lỗi của Bên B nhưng từ chối gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện Thỏa thuận khung, Hợp đồng mua sắm tài sản.
Điều 8. Xử phạt do vi phạm Thỏa thuận khung

- Trường hợp một bên vi phạm Thỏa thuận khung gây thiệt hại cho bên còn lại thì phải bồi thường cho bên bị thiệt hại. Mức bồi thường thiệt hại xác định trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên và theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Trường hợp Bên B vi phạm Thỏa thuận khung thì ngoài việc phải bồi thường thiệt hại (nếu có) cho Bên A, Bên B sẽ không được hoàn trả bảo đảm thực hiện Thỏa thuận khung, Hợp đồng mua sắm tài sản theo quy định tại Điều 7 của thương thảo Thỏa thuận khung.

- Bên A và Bên B có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai bên thông qua thương lượng, hòa giải. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu đưa việc tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án và giải quyết của Tòa án là cơ sở để các bên thực hiện. 
Điều 9. Hồ sơ thỏa thuận khung và thứ tự ưu tiên
1. Thỏa thuận khung bao gồm Thỏa thuận khung và các tài liệu kèm theo

1.1. Các tài liệu kèm theo Thỏa thuận khung là một bộ phận không tách rời của Thỏa thuận khung, bao gồm:
a) Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;

b) Hồ sơ mời thầu gói thầu “Mua sắm xe ô tô 16 chỗ chuyên dùng cho các đơn vị thuộc hệ thống Thi hành án dân sự năm 2020”;

c) Hồ sơ dự thầu gói thầu: “Mua sắm xe ô tô 16 chỗ chuyên dùng cho các đơn vị thuộc hệ thống Thi hành án dân sự năm 2020”;

d) Biên bản thương thảo Thỏa thuận khung mua sắm tập trung số 04/TTTTK/TCTHADS-HĐĐA ngày 16/12/2020;
đ) Thông báo chấp nhận hồ sơ dự thầu và trao Thỏa thuận khung;

e) Các Phụ lục kèm theo Thỏa thuận khung;

g) Các tài liệu khác có liên quan.

1.2. Thứ tự ưu tiên áp dụng các tài liệu kèm theo Thỏa thuận khung theo thứ tự quy định tại Điểm 1.1 Khoản 1 Điều này.

2. Các nội dung liên quan khác
- Luật điều chỉnh Thỏa thuận khung, Hợp đồng mua sắm tài sản là luật Việt Nam.
- Thỏa thuận khung này bao gồm các Phụ lục đính kèm sau:

+ Phụ lục 01: Thông số kỹ thuật của tài sản cung cấp (Xe ô tô 16 chỗ chuyên dùng);

+ Phụ lục 02: Số lượng tài sản và danh sách các đơn vị ký Hợp đồng mua sắm tài sản; địa điểm giao tài sản;
+ Phụ lục 03: Hợp đồng mua sắm tài sản;

+ Phụ lục 04: Biên bản nghiệm thu, bàn giao, tiếp nhận tài sản;

+ Phụ lục 05: Thanh lý Hợp đồng mua sắm tài sản;

+ Phụ lục 06: Danh sách đại lý, đại diện bảo hành.
Thỏa thuận khung này được làm thành 10 (mười) bản có giá trị pháp lý như nhau; Đơn vị mua sắm tập trung giữ 05 bản, Nhà thầu cung cấp tài sản giữ 04 (bốn) bản, Cục kế hoạch - Tài chính Bộ Tư pháp giữ 01 (một) bản./.
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